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ĐỀ ÁN 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày … / … /2020 của của UBND tỉnh)


I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ

1.1. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và và vừa;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Văn bản số 4055/BKHĐT-PTDN ngày 14/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025

1.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và yêu cầu đặt ra đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Nai. 
a) Doanh nghiệp và doanh nhân là những người trực tiếp tổ chức, điều hành và quản lý quá trình vận hành của nền kinh tế, tức là quá trình sáng tạo và nâng cao các giá trị vật chất cho xã hội. Chính sứ mạng và vai trò đó đã tạo dựng cho các doanh nghiệp có một vị trí đặc biệt trong nền kinh tế của mọi quốc gia. Nhìn nhận vai trò đó, trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây được viết tắt là DNNVV). Đảng và Nhà nước cũng coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, trong những năm qua Nhà nước ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ kinh tế tư nhân được thuận lợi trong kinh doanh, trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ 1/1/2018. Từ khi Luật ra đời đến nay các văn bản hướng dẫn Luật đã dần được hoàn thiện, các chủ trương chính sách dần đi vào cuộc sống bước đầu được triển khai có hiệu quả. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội do các hiệp định thương mại mang lại, đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2019 kinh tế đạt mức tăng trưởng cao tới 7,02%, điều này thể hiện hiệu quả cao trong điều hành chính sách của Chính phủ. Đóng góp vào thành công trên là có phần không nhỏ của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có cộng đồng DNNVV. 

b) Về kinh tế của tỉnh Đồng Nai, năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP tăng 9,05%; thu nhập bình quân đầu người đạt 113,7 triệu đồng (tương đương 4810 USD). Cơ cấu kinh tế năm 2019 chuyển dịch đúng định hướng, trong đó công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ 60,99%; dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tỷ lệ 29,89%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản tỷ lệ 9,12%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt 173,8 ngàn tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ, thị trường sôi động và phát triển ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm cung cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2019 và Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Năm 2019 mặc dù kim ngạch nhập khẩu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết nhưng nhưng xuất siêu năm thứ 4 liên tiếp, mức xuất siêu năm 2019 đạt 3,53 tỷ USD (cả nước xuất siêu năm 2019 là 9,9 tỷ USD).

c) Tình hình thành lập và hoạt động của DNNVV 

- Về doanh nghiệp đang hoạt động: Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/12/2020 có 55.810 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 41.322 doanh nghiệp.

 - Về doanh nghiệp thành lập mới: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/12/2020, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 86.842,8 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ năm 2019 (48.535,4 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 3.835 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 72.365,4 tỷ đồng và 518 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 14.477,4 tỷ đồng

- Về đóng góp của khu vực DNNVV:

Các doanh nghiệp phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân Đồng Nai nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra của cải ngày càng nhiều cho xã hội đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách và là những thành viên tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước.

Khu vực này là động lực thúc đẩy cạnh tranh và môi trường kinh doanh bởi đây là khu vực nhạy bén, năng động và sẵn sàng đổi mới so với các doanh nghiệp lớn hơn và đã phát triển ổn định. Các doanh nghiệp này có thể chuyển đổi cơ cấu của một nền kinh tế thông qua đổi mới, cung cấp các đầu vào trung gian và dịch vụ, cho phép chuyên môn hóa mạnh hơn trong sản xuất. Trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng thị trường ngách mà doanh nghiệp lớn bỏ qua, họ cũng có thể bắt tay với các doanh nghiệp nhỏ khác trong chuỗi để tái chuyên môn hóa, triển khai sản xuất năng suất hơn và tiêu thụ hiệu quả hơn.

Vai trò của DNNVV thể hiện qua một số con số như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 40,66%, tổng thu nhập của người lao động của doanh nghiệp là 21.209 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24,34%. Thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động là 6.959 nghìn đồng (năm 2017). Các DNNVV hoạt động ở hầu hết các ngành kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, duy trì và phát triển làng nghề ở ngoại thành, góp phần thúc đẩy các ngành nghề mà trước đây chỉ khối doanh nghiệp nhà nước kinh doanh như ngân hàng, tài chính, chứng khoán, dược phẩm, khám chữa bệnh.

- Về doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động:


Bên cạnh những mặt đạt được, cộng đồng DNNVV trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/12/2020, có 12 doanh nghiệp giải thể với số vốn 35,6 tỷ đồng và 19 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 15 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/12/2020 có 349 doanh nghiệp giải thể với số vốn 5.515,6 tỷ đồng và 369 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động 679 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Tình hình khó khăn trên một phần bắt nguồn từ các hạn chế sau: (1) Yếu về nguồn lực và tiếp cận nguồn vốn, do đó khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh; (2) Năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp lý yếu nên hiệu quả kinh doanh thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh; (3) Năng lực kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn yếu, các sản phẩm của doanh nghiệp ít được phân phối qua kênh tiêu thụ của các trung tâm thương mại lớn; (4) Hạn chế trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; (5) Thiếu thông tin hội nhập, thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương; (6) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phân tán do nhiều cơ quan chủ trì thực hiện ở các sở, ngành, lĩnh vực khác nhau; chưa có cơ quan chủ trì nên chưa tập trung thống nhất, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận.
Do đó, để khắc phục những khó khăn của và đẩy mạnh hỗ trợ để DNNVV phát triển trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; việc xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 là cần thiết để triển khai chủ trương, chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và các bộ, ngành, cũng như đẩy mạnh sự phát triển của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai.
1.3. Chính sách pháp luật của các cơ quan Trung ương về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chi tiết tại Phụ lục 1.
1.4. Tình hình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020 của tỉnh Đồng Nai: Chi tiết tại Phụ lục 2. 
II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN:
2.1. Mục tiêu tổng quát
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, các nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DNNVV phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Số lượng DNNVV thành lập mới trong giai đoạn là 26.540 doanh nghiệp (tỷ lệ phát triển bình quân 9%/năm).

Số lượng việc làm tạo ra trên địa bàn tỉnh khi doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn là 265.400 lao động.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
3.1. Đối tượng áp dụng: 
Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện và thành phố và các hiệp hội, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp.

3.2. Phạm vi hỗ trợ: 
Phạm vi về thời gian: Từ ngày Đề án có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025

Phạm vi về không gian: Các DNNVV thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3.3. Nguyên tắc hỗ trợ: 
Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ Nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn áp dụng chính sách, mức ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện.

Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.
IV. NỘI DUNG HỖ TRỢ 
4.1. Nhóm chính sách hỗ trợ chung
4.1.1. Hỗ trợ lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế và các ưu đãi về hỗ trợ tài chính theo quy định.
a) Hoạt động hỗ trợ:

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Đối tượng hỗ trợ: 5 nhóm đối tượng lĩnh vực và ngành kinh tế ưu tiên (Lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, phục vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

b) Định mức hỗ trợ: theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và các Quyết định điều hành lãi suất với mức lãi suất theo từng thời kỳ do nhân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

c) Doanh số cho vay: Ước doanh số cho vay trong giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 120.000 tỷ đồng.

d) Đơn vị đầu mối thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chủ trì chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
4.1.2. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV 
4.1.2.1. Đào tạo về quản trị doanh nghiệp

a) Hoạt động hỗ trợ:

- Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

- Khóa đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh.

- Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến cung cấp kiến thức quản trị sản xuất chuyên sâu, huấn luyện thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp.

- Chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn cho DNNVV phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho DNNVV.

b) Định mức hỗ trợ :

Hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình đào tạo theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV:

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh là 100%, quản trị doanh nghiệp cơ bản là 70% và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu là 50% (áp dụng mức cao theo quy định tại Tiết i, Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa), phần kinh phí còn lại do học viên hoặc các nguồn ngoài ngân sách đóng góp.

Học viên của DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thực hiện theo hình thức ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua đơn vị đào tạo (Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa).
c) Đơn vị đầu mối thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

d) Dự kiến kinh phí giai đoạn năm 2021 - 2025: 800 triệu (Dự kiến kinh phí cho 01 khóa đào tạo khoảng 40 triệu cho tối thiểu 30 học viên/lớp; tổ chức 04 khóa đào tạo/năm) 
4.1.2.2. Hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong DNNVV

a) Hoạt động hỗ trợ:

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Đối tượng áp dụng: Lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Điều kiện đối với lao động được hỗ trợ đào tạo nghề: Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục; Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

- Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

- Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và có trong danh mục ngành nghề được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

b) Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí đào tạo và các chi phí khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

d) Kinh phí dự kiến cho giai đoạn năm 2021-2025: 500 triệu đồng (Trung bình 100 triệu/năm).
4.1.3. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hoạt động hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại Điểm 2, Điều 14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Điều 13, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Thông tư số 54/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
b) Định mức hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (nhưng không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm;

- Doanh nghiệp nhỏ được giảm 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm;

- Doanh nghiệp vừa được giảm 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm;

c) Đơn vị đầu mối thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

d) Kinh phí dự kiến cho giai đoạn năm 2021-2025: 4.500 triệu đồng (Trung bình 900 triệu đồng/năm; tình hình hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp).
4.1.4. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế:
a) Hoạt động hỗ trợ: 

Người nộp thuế có quyền được cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế của Quốc hội. Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế và công khai các thủ tục hành chính về thuế để người nộp thuế được biết và triển khai thực hiện.

Việc tư vấn, hướng dẫn về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế luôn được cơ quan thuế các cấp thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức (thông qua trả lời văn bản, trả lời qua điện thoại, tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời vướng mắc người dân qua Tổng đài 1022, qua Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử eTax,...) và miễn phí cho mọi đối tượng nộp thuế, không phân biệt thành phần kinh tế.

b) Đơn vị đầu mối thực hiện: Cục Thuế tỉnh

4.1.5. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
a) Hoạt động hỗ trợ

- Cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý, mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Đơn vị đầu mối thực hiện: Sở Tư pháp

4.2. Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm cho DNNVV
4.2.1. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
a) Hoạt động hỗ trợ 
Tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu.
 b) Định mức hỗ trợ
+ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm trước khi chuyển đổi được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (không bao gồm việc miễn phí, lệ phí phải nộp theo quy định của nhà nước).

b) Đơn vị đầu mối thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
c) Dự kiến kinh phí thực hiện cho giai đoạn từ năm 2021 – 2025: 3.393 triệu đồng.
4.2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
a) Hoạt động hỗ trợ:
- Đối tượng hỗ trợ: Các DNNVV sản xuất, chế biến được lựa chọn theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến (có tiềm năng tham gia hoặc đã tham gia trong cụm liên kết, chuỗi giá trị; tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành; có đổi mới sáng tạo về quy trình công nghệ, vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị) được lựa chọn tham gia Chương trình theo một trong các phương thức quy định tại Điều 23 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Nội dung hỗ trợ bao gồm:

+ Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm.

+ Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh:

· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

+ Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường:

· Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;

· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh;

· Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành nhưng không quá 20 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng trên năm.

+ Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng:

· Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

· Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên 01 lần thử và không quá 01 lần trên năm;

· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường.

+ Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng:

· Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

· Hỗ trợ sử dụng các phòng thử nghiệm về chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

· Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên 01 lần thử và không quá 01 lần trên năm;

· Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 lần và không quá 01 lần trên năm.

b) Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối triển khai thực hiện theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, dự kiến bố trí từ nguồn vốn chi sự nghiệp hàng năm:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Nội dung hỗ trợ
	Giai đoạn 2021 - 2025

	2.
	Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
	1.300 

	23.
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn 
	4.500 

	34.
	Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
	3.393

	
	Tổng 
	9.193


Tổng kinh phí nêu trên chưa bao gồm các hoạt động hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
6.2. Nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng đối với chính sách ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam:


Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Nội dung hỗ trợ
	Giai đoạn 2021 - 2025

	
	Hỗ trợ lãi suất cho vay

(Doanh số cho vay)
	120.000.000


VI. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO
1. Giải pháp quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện Đề án
a) Cơ chế quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện đề án

- Công tác quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện Đề án thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp lý hiện hành.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện Đề án. 

- Thủ trưởng các đơn vị đầu mối thực hiện các nội dung hỗ trợ căn cứ điều kiện cụ thể cơ quan giao trách nhiệm tham mưu công tác điều hành, quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công cho đơn vị trực thuộc.

b) Kinh phí tổ chức triển khai và đánh giá công tác hỗ trợ DNNVV

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, chính sách hỗ trợ DNNVV và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV đối với trường hợp cơ quan đầu mối được giao triển khai thực hiện là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh, mức hỗ trợ không quá 3% tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai các chương trình hỗ trợ DNNVV (bao gồm: chi lương, công tác phí và các khoản chi thường xuyên cho cán bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án).

2. Cơ chế báo cáo, tổng kết Đề án
- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), cả năm (trước ngày 31/11) các sở, ban, ngành, đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn thành phố tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì đề án

- Căn cứ Đề án được duyệt, chủ trì phối hợp với các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai đề án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra và có hiệu quả. 

- Điều phối và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Đề án. 

- Xây dựng cơ chế báo cáo, giám sát đánh giá hiệu quả thực hiện đề án; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án của các cơ quan đầu mối và đối tượng thụ hưởng của Đề án; Tổng hợp số liệu, định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Đề án theo quy định. 

- Thực hiện công khai thông tin hỗ trợ DNNVV theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất các khuyến nghị điều chỉnh chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện Đề án phù hợp tình hình thực tế.  

2. Nhiệm vụ của các cơ quan đầu mối thực hiện

Các đơn vị đầu mối thực hiện được giao trong Đề án gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh,  Sở Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm triển khai các nội dung sau:

- Chủ trì xây dựng quy trình triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án bao gồm: trình tự, thủ tục để doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia, quy trình lựa chọn, quy trình công bố các nội dung doanh nghiệp được nhận hỗ trợ, trình tự thủ tục nhận hỗ trợ, cơ chế điều phối các bên liên quan trong thực hiện nội dung hỗ trợ do đơn vị chủ trì… theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; làm đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ do đơn vị chủ trì.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Công tác phối hợp và tổ chức thực hiện

- UBND tỉnh phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng và có hiệu quả.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì Đề án, thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp với các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung Đề án. 

- Giao các đơn vị đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của đề án chủ động đề xuất chương trình kế hoạch triển khai đề án đạt hiệu quả. 

- Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, các đơn vị đầu mối để triển khai thực hiện Đề án 

- Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền hình phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, đưa tin về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                          CHỦ TỊCH 

PAGE  

